 CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN. DÒNG DIỆN TRONG KIM LOẠI

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức 

- Nhận biết được trên thực tế vật dẫn điện kà vật cho dòng điện đi qua, vật cách điện là vật không cho dòng điện đi qua.

- Kể tên được một số vật dẫn điện (hoặc một số vật liệu dẫn điện) và vật cách điện (hoặc vật liệu cách điện) thường dùng

- Biết được dòng điện trong kim là dòng các êlectrôn tự do dịch chuyển có hướng

2. Kĩ năng: Mắc mạch điện đơn giản - Làm TN XĐ vật dẫn điện, vật cách điện

3. Thái độ: Nghiêm túc, hợp tác và trung thực trong học tập

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Chuẩn bị của giáo viên
Giáo án + đồ dùng và thiết bị cho mỗi nhóm gồm ....

2. Chuẩn bị của học sinh
Học bài cũ và làm BT đầy đủ

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

1. Kiểm tra bài cũ (5 phút)

a) Câu hỏi 

Dòng điện là gì? Nêu tác dụng của nguồn điện? 

Làm bài tập 19.2 (SBT)

b) Đáp án, biểu điểm 

- Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng (3đ)

- Nguồn điện có tác dụng để cung cấp dòng điện cho các dụng cụ điện hoạt động (3đ)

- Bài 19.2: C. Đồng hồ dùng pin đang chạy.

* Đặt vấn đề  (2 phút)
Đặt vấn đề như phần mở bài sgk 

Để hiểu được thế nào là chất dẫn điện, cách điện và hiểu được bản chất của dòng điện trong kim loại chúng ta nghiên cứu bài hôm nay-> ghi đầu bài

2. Dạy nội dung bài mới (35 phút)

	Hoạt động của GV và HS
	Ghi bảng

	 TB khái niệm về chất dẫn điện và chất cách điện

Y/c h/s quan sát và nhận biết các bộ phận dẫn điện và các bộ phận cách điện ở trong bóng đèn? (Cả lớp)  Ghi kết quả nhận biết (trả lời C1) vào trong vở 
Lưu ý khi dùng điện,cắm phích điện vào ổ lấy điện thì tay cầm vào bộ phận cách điện để cắm. Không được giật dây nối khi rút phích cắm như vậy có thể làm đứt lõi hoặc làm dạn lõi dây gây nguy hiểm

Y/c h/s n/c TN trong sgk

Y/c h/s đọc TN h20.2

Mục đích của TN này là gì? (HSK)

Xác định xem một vật là dẫn điện hay cách điện 

 Hướng dẫn HS lắp ráp TN và làm TN theo nhóm

Trước hết kiểm tra mạch bằng  cách

Chập hai mỏ kẹp để đảm bảo đèn sáng 

Kẹp hai mỏ kẹp vào hai đầu vật cần xác định dây thép, dây đồng, bút chì, miếng sứ,thước nhựa

Ta quan sát dụng cụ nào để biết được đâu là vật dẫn điện, đâu là vật cách điện? (HSTB)

Quan sát bóng đèn sáng 

Các nhóm Tiến hành TN và ghi kết quả vào vở bài tập 

Y/c h/s tự trả lời câu C2,C3 vào vở (Cả lớp) 

C3 - Trong mạch điện thắp sáng bóng đèn pin, khi công tắc ngắt, giữa hai chốt công tắc là không khí, đèn không sáng. Vì vậy không khí ở điều kiện bình thường là chất cách điện.

Kiểm tra sửa sai cho h/s

TB ở điều kiện bình thường các loai nước dẫn điện, trừ nước nguyên chất vì vậy khi tay ướt các em nên lau khô mới được dùng các thiết bị điện 

Nhắc lại dòng điện là gì? trong kim loại dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của các hạt nào?(HSK)

Nhắc lại cấu tạo nguyên tử 

Thông báo Các kim loại là các chất dẫn điện, kim loại cũng được cấu tạo từ các nguyên tử 

Y/c h/s trả lời câu hỏi C4?(HSK)

Các e mang điện tích âm, hạt nhân nguyên tử mang điện tích dương.

Thông báo phần b

Y/c h/s trả lời câu hỏi C5?

Các e tự do là các vòng nhỏ có dấu (-). 

Phần còn lại của nguyên tử là những vòng có dấu (+) mang điện tích dương vì những nguyên tử này thiếu e

1 h/s khác nhận xét

Chốt lại

Thông báo hình 20.4 như mục 2 

Y/c h/s trả lời câu hỏi C6? (HSG)

Quan sát hình vẽ và trả lời.

Y/c h/s hoàn thành kết luận (HSK)

1 h/s nêu kết luận

THMT, TKNL

Để làm giảm ô nhiễm và tiết kiệm được điện năng ta nên sử dụng dây dẫn điện ntn? (HSK,G)

Sử dụng vật liệu dẫn điện tốt sẽ làm giảm ô nhiễm môi trường do tỏa nhiệt. Dây dẫn điện có điện trở càng nhỏ thì khả năng dẫn điện càng tốt. Vì vậy ngoài khả năng làm giảm ô nhiễm môi trường nó còn góp phần tiết kiệm được điện năng, làm giảm chi phí cho gia đình.

y/c HS trả lời các câu hỏi trong phần vận dụng? (HSTB, K)

Thực hiện.
	I. Chất dẫn điện và chất cách điện (20 phút)
-  Chất dẫn điện (Sgk)

- Chất cách điện (Sgk)

C1 - Các bộ phận dẫn điện là 

dây tóc, dây trục, 2 dầu dây đèn, 2 chốt cắm lõi dây (của phích cắm điện)

- Các bộ phận cách điện là

Bóng trục thuỷ tinh, thuỷ tinh đen, phích, vỏ nhựa, vỏ dây

C2 Những vật liệu để làm vật dẫn điện Đồng, sắt, nhôm, chì 

- Những vật liệu để làm vật cách điện là Nhựa, sứ, thuỷ tinh, cao su, không khí....

C3 VD Các dây tải điện đi xa không có vỏ bọc cách điện dây tiếp xúc trực tiếp với không khí giữa chúng không có dòng điện nào chạy qua vì không có dòng điện  chạy qua không khí

II. Dòng điện trong kim loại (10 phút)

1.Êlectron tự do trong kim loại

a) Kim loại là chất dẫn điện. Kim loại được cấu tạo từ các nguyên tử. 

C4 Các e mang điện tích âm, hạt nhân nguyên tử mang điện tích dương.

b) Trong kim loại các Êlectron chuyển động tự do 

 C5
Các e tự do là các vòng nhỏ có dấu (-). 

Phần còn lại của nguyên tử là những vòng (+) mang điện tích dương vì những nguyên tử này thiếu e

 2. Dòng điện trong kim loại.

C6
E tự do mang điện tích âm bị cực âm đẩy và bị cực dương hút chiều mũi tên từ cực âm đến cực dương 

* Kết luận

Các e tự do trong kim loại dịch chuyển có hướng tạo thành dòng điện chạy qua 

III. Vận dụng (5 phút)

C7 B. Một đoạn ruột bút chì

C8 C. Nhựa  

C9 C. Một đoạn dây nhựa 


3. Củng cố, luyện tập (2 phút)

? Chất dẫn điện là gì?Chất cách điện là gì? Dòng điện trong kim loại là gì?
HS  Trả lời ghi nhớ.
4. Hư​​ớng dẫn học sinh tự học ở nhà  ( 1 phút)
- Học thuộc phần ghi nhớ. Đọc phần có thể em ch​​ưa biết - Làm bài tập  20(sbt)
